
IEEP Student Progress Record

LECTURER: MR. DAVID

CLASS: ITP AFTERNOON STARTING DATE: 8/1/2018
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Total

1 1459012 Huỳnh Kiến Đạt x x x x x x x x x 13 0 0 x x x x Suspend

2 1458038 Hồ Khánh Anh Thư A.P. 38 40 28 45 55 60 44 43 50 11 3 56 51 63 44 63

3 1458040 Khiếu Đỗ Bảo Toàn A.P. 40 50 33 50 55 60 48 40 50 12 0 54 50 65 48 65

4 1458055 Đặng Việt Vương A.P. x

Achieved 

IELTS

5 1358003 Nguyễn Võ Vân Anh A.P. 45 45 45 40 40 65 47 18 40 16 1 46 61 70 47 66 ITP Morning

6 1759022 Nguyễn Đình Lộc 0 0 0 0 0 0 0 28 60 18 0 25 36 60 0 33 ITP Morning

7 1759015 Đặng Lê Quốc Khang 0 0 0 0 0 0 0 33 60 16 0 28 31 35 0 25

Achieved 

IELTS

8 1358013 Trần Kim Đăng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 11 36 30 0 19

9 1358017 Lê Tiến Dương A.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2 11 31 5 0 11
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